
20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 4 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

5,6,7

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 4 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

5,6,7,8

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 4 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11

20153 TH.Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

12,13,14

20153 TH.Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

12,13,14,15

20152 2 Thiết kế trên máy tính -  CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 1 - 4 A1.1 - 
PM

1,2,3,4,5,6,7,8

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 3 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11,12

20152 2 Thiết kế trên máy tính -  CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 7 - 10 A1.1 - 
PM

1,2,3,4,5,6,7

20153 TH.Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 7 - 8

Xưởng
Thực
hành
Giày

15

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 3 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

5,6,7,8

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 3 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11,12

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 3 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

5,6,7,8

20153 Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

9,10

20153 Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 2 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

9,10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần



20153 Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 5 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

9,10

20153 Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 5 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

9,10

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 7 1 - 5 C2.3 6,7,8,9

20144 Quản lý chất lượng sản phẩm
Giày

2 Nguyễn Ngọc Quốc Thứ 7 7 - 10 C2.3 3,4,5,6,7,8,9

20144 Quản lý chất lượng sản phẩm
Giày

2 Nguyễn Ngọc Quốc Thứ 7 1 - 5 C2.3 3,4,5

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 6 7 - 10 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 4 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11,12

20153 TH.Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

11,12,13

20152 1 Thiết kế trên máy tính -  CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 5 7 - 10
A1.1 - 

PM
1,2,3,4,5,6,7

20153 TH.Đồ án thiết kế - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 5 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

11,12,13

20152 1 Thiết kế trên máy tính -  CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 5 1 - 4 A1.1 - 
PM

1,2,3,4,5,6,7,8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

14,15

20145 Thiết kế & quản lý chuyền - CN
Giày

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 7 - 10 C1.4 2,3,4,5,6

20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

14,15

20145 Thiết kế & quản lý chuyền - CN
Giày

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 1 - 5 C1.4 1,2,3,4,5,6,7

20147 Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 1 - 4 C2.5 12,13

20147 Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 7 - 10 C2.5 12,13

20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 2 7 - 8 C1.3 13

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Bạch Văn Lành Thứ 3 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Bạch Văn Lành Thứ 3 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4

20145 Thiết kế & quản lý chuyền - CN
Giày

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 5 7 - 11 C1.4 1

20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 2 7 - 10 C1.3 10,11,12

20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 2 1 - 4 C1.3 10,11,12,13

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 4 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 4 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11,12

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 3 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11,12

20142 2 TH.Thực hành Giày 3 4 Trương Văn Nhật Thứ 3 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

9,10,11,12

20142 1 TH.Thực hành Giày 3 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

14,15

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 7 1 - 5 C2.3 6,7,8,9

20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 7 - 8

Xưởng
Thực
hành
Giày

15

20144 Quản lý chất lượng sản phẩm
Giày

2 Nguyễn Ngọc Quốc Thứ 7 7 - 10 C2.3 3,4,5,6,7,8,9

20144 Quản lý chất lượng sản phẩm
Giày

2 Nguyễn Ngọc Quốc Thứ 7 1 - 5 C2.3 3,4,5

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 6 7 - 10 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20147 TH.Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

14

20147 Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 7 - 10 C2.5 12,13

20147 Đồ án sản xuất - CN Giày 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 1 - 4 C2.5 12,13

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20113 TH.Quản lý chất lượng sản phẩm
may mặc

2 Nguyễn Thị Lam Thứ 2 7 - 11 C2.5 5,6

20113 TH.Quản lý chất lượng sản phẩm
may mặc

2 Nguyễn Thị Lam Thứ 2 1 - 5 C2.5 5,6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020
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20118 Đồ án sản xuất - CN May 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 4 7 - 10 C1.4 12,13,14

20118 Đồ án sản xuất - CN May 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 3 7 - 10 C1.4 12,13,14,15

20118 Đồ án sản xuất - CN May 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 3 1 - 4 C1.4 12,13,14,15

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 5 7 - 10 A1.2 1,2,3,4,5,6,7

20113 Quản lý chất lượng sản phẩm
may mặc

2 Nguyễn Thị Lam Thứ 5 1 - 5 C2.3 1,2,3

20118 Đồ án sản xuất - CN May 3 Lương Thị Hương Thảo Thứ 4 1 - 4 C1.4 12,13,14,15

20113 TH.Quản lý chất lượng sản phẩm
may mặc

2 Nguyễn Thị Lam Thứ 5 1 - 5 C2.4 4,5,6,7,8,9

20115 Thiết kế & quản lý chuyền - CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 2 7 - 11 C1.3 2

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 3 7 - 10 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8

20115 Thiết kế & quản lý chuyền - CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 2 7 - 10 C1.3 3,4,5,6,7

20115 Thiết kế & quản lý chuyền - CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 2 1 - 5 C1.3 2,3,4,5,6,7,8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20128 TH.Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 5 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

10,11,12

20128 TH.Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 5 1 - 4
C2.2 -

Thiết kế
May

10,11,12,13

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 5 7 - 10 A1.2 1,2,3,4,5,6,7

20113 Quản lý chất lượng sản phẩm
may mặc

2 Nguyễn Thị Lam Thứ 5 1 - 5 C2.3 1,2,3

20128 TH.Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 5 7 - 8
C2.2 -

Thiết kế
May

13

20502 2 Nhảy size, giác sơ đồ trên máy
tính

2 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 6 7 - 10
A1.1 - 

PM
10,11,12,13,14

20502 2 Nhảy size, giác sơ đồ trên máy
tính

2 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 6 1 - 5
A1.1 - 

PM
10,11,12,13,14

20128 Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 6 1 - 4
C2.2 -

Thiết kế
May

1,2,3,4

20128 Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 6 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

1,2,3,4

20129 1 Đồ án Thiết kế - CN May 3 Trần Thị Anh Đào Thứ 3 2 - 5
C2.2 -

Thiết kế
May

1,2,3

20039 Những Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Nguyễn Danh Tuấn Thứ 3 7 - 10 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8

20129 2 Đồ án Thiết kế - CN May 3 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 2 - 5
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9,10,11,12,13,14

20128 TH.Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 4 1 - 4
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9,10

20129 2 Đồ án Thiết kế - CN May 3 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9,10,11,12,13

20128 TH.Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 4 7 - 8
C2.2 -

Thiết kế
May

10

20128 TH.Thiết kế biến kiểu 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 4 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9

20129 1 Đồ án Thiết kế - CN May 3 Trần Thị Anh Đào Thứ 4 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

1,2,3,4,5,6

20113 TH.Quản lý chất lượng sản phẩm
may mặc

2 Nguyễn Thị Lam Thứ 3 1 - 5 C2.5 5,6

20129 1 Đồ án Thiết kế - CN May 3 Trần Thị Anh Đào Thứ 4 2 - 5
C2.2 -

Thiết kế
May

1,2,3,4,5,6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20502 1 Nhảy size, giác sơ đồ trên máy
tính

2 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 6 1 - 5
A1.1 - 

PM
5,6,7,8,9

20502 1 Nhảy size, giác sơ đồ trên máy
tính

2 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 6 7 - 10
A1.1 - 

PM
5,6,7,8,9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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